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Tóm tắt: Bài viết trình bày những ứng xử khác nhau cùa người dán tại cộng đồng và 
chính quyền địa phương dổi với cô dâu người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Những chính 

sách vê hỏn nhân xuyên hiên giới cùa chính phủ i rung Quốc dã lạo ra nhiều trở ngại đổi với 
cô dâu người I lệt Nam và khiên họ khó khàn trong việc hòa nhập vào xà hội. Tuy nhiên, 
những cở dâu này vãn được cộng dông châp nhận và được đòi xứ như nhưng người đồng tộc 

co chung nhiêu nét vàn hóa tư<mg dóng. ỉ)óí diện vời chinh sách cùa nhà nước tương đối 
khăĩ khe và sự thừa nhận từ cộng đòng, chinh quyền địa phương ớ Trung Quốc dà có nhưng 

ímg xử khéo léo dê dung hòa giữa chinh sách tù trên xuống và nguyện vọng cua người dân ờ 
địa phương.

Từ khỏa: Biên giới Việt - Trung, cỏ dâu Tiệt Nam. hôn nhản xuyên biên giát.

Abstract: This article explores different attitudes of the local people and government 
towards I ietnamese women who many Chinese men. The Chinese government 's policies of 

cross-border marriage have created barriers to the social adaptation of Vietnamese brides in 
China. However, these Vietnamese brides still receive social in the ìarnì
community and are treated the same as other ethnic community member due to their similar 
cultural traits. Facing the binary between the strict attitude of the Chinese government and 
the community acceptance of Vietnamese brides, the Chinese local government has been 
flexible to harmonize conflicts between policies OÌ the central government and the 

expectations o f local people.
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Mớ đầu

Các tộc người sinh sống dọc hai bên đường bièn giới Việt - Trung từ lâu đã hình Thành 

môi quan hệ lịch sư, kinh tê và vãn hóa, trong dó hôn nhãn cũng đà được hình thành và tồn 
tại lâu đời như là tập quán. Đe gia tăng sức ảnh hưởng với các quốc gia láng giềng, khẳng 
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định chù quyên và kiêm soát trật tự vùng biên giới, ngoài việc xây đựng một hành lang kinh 
tế vừng mạnh, chinh phu Trung Quốc cùng đồng thời thực thi và ban hành các chế tài quan 

lý cằn thiêt. Đặc biệt, lũ sau chiến tranh biên giới nám 1979, biên giói giữa hai nước được 

quàn lý chặt chẽ hon đâ khiến sự nâng động và da dạng của các thực hành vãn hóa trong 
vùng bị hạn chế. hôn nhàn xuyên biên giời ÍĨINXBG) Trung Quốc cùng vi thế bị chính 

quyền xem là phi pháp (E. Barabantseva, 2015 ). Trước thực lế hiện tượng HNXBG dang 

diễn ra ở vùng biên giời Việt - Tning, nhiều nghiên cửu đã quan tâm đến vấn đề này khi tìm 

hiểu về nhùng động lực thúc dẩy khiến cô dâu Việt Nam lấy chồng Trung Quốc (Kỳ Hồng 

Giang, 2016; Nguyễn 'Thị Phương Chàm, 2012;...). Nhìn từ phía Việt Nam. nhiều nghiên cứu 

gằn đây cũng chi ra hiện trạng, nguyên nhân, những lác động đến kinh tề - chính trị - xà hội 

và CO' chế quẩn lý vùng biên (Lê Bạch Đương, D. Belanger và Khuất Thu Hồng. 2005; Đặng 

Thị Hoa, 2016; Nguyễn Thị Thanh Bình. 2015; Lồ Anh Hòa. 2019;...). Những nghiên cứu 

này đà cung cáp nhiều thông tin về hiện nrợng các cô dâu Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. 

Tuy nhiên, việc hiểu về đời sống cùa những cô dâu này nhìn từ góc độ chinh sách của nhà 

nước Trung Quốc lại chưa được quan tâm và thiếu hắn các tư liệu thực tế.

Dựa trên nguồn lư liệu thực địa dài ngày tại một thôn vung biên giới Việt - Trung phía 

Trung Quốc (thôn Nà Rì. trấn Đồng Tiling, khu Phòng Thành, tình Quàng lay, Trung 

Quốc), bài viết trình bày những ứng xứ khác nhau của người dân tại cộng đồng vả chinh 

quyền địa phương vê chính sách doi với cô dâu Việt Nam lay chông Trung Quốc, ờ đõ, các 

yêu tố không gian văn hóa tộc người cùng những thành tổ đến từ bên ngoài/bên trẻn như luật 

pháp, thê chế và chính sách cúa nhà nước hiện đại trong việc gia tăng quàn lý vừng biên ơ 

nhùng thập niên gần dây đang diễn ra như thế nào? Nhùng yếu tố đó tác động gì đen nhận 

thức của người dân địa phương đòi với hiện trạng hôn nhân xuyên biên giới hai nước Việt 
Nam - Trung Quốc?

1. Vài nét về địa bàn và đối tượng nghiên cứu

Trân’ Dong Tiling thuộc khu Phòng Thành, phía tày nam (Trung Quốc) giáp với huyện 

Bình Liêu, tinh Quàng Ninh (Việt Nam) với đường biên giới dài 43.8km. Toàn trấn có bay 
(hôn với tông diện tích tự nhìcn 235.6km2, dân số 30277 người {2016). Đây là nơi tụ cư lâu 

dời cua đa số người Choang vá một sổ ít người Dao, người Hán chi chiếm 15% tòng dân số. 

Địa hình khu vực chu yêu là đoi núi, sinh kè lâm nghiệp trông lừng giừ vai trò chu đạo.

Phàn cấp hành chinh nước CHND Trung Hoa. gồm: Quốc gia - Tình - Thi khu - Thị/Huyện - Hưưng/Trấn - Thôn.

Đề thực hiện nghiên cứu này, lác giâ tập trung kháo sát tại thôn biên giới Nà Rì, năm ớ 
phía bắc cùa trấn Đồng Trung, cách ttnng làm trấn 2km, diện tích tự nhiên 21km. Toàn thôn 

có 338 hộ. 1.820 người, trong đó có I 225 người Choang. 448 người Dao. 99 người Hán 
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(2016)"’. Tại Thời điểm điền dã, thôn Nà Rì có 24 trưởng hợp cô dâu Việt Nam đang sinh 

sông, con cái dơ họ sinh ra là 40 người, với 22 con trai vả ỉ8 con gãi* (chu yếu là con được 

sinh ra với chông Trung Quốc, 4 trường hợp phụ nừ đem con từ Việt Nam sang) dều dã dược 

nhập hộ khẩu Trung Quốc.

Các cô dâu Việt đến cư trú ờ thôn Nà Ri phân lán không tách khôi không gian văn hóa 

cua tộc người, vì thế các cuộc hôn nhân nảy mang dậm bàn sắc địa phương. Các cô dâu là 

người Nùng, người Dao Thuộc địa phận huyện biên giới Binh Liêu, tình Quàng Ninh về thảm 

bố mẹ đẻ chỉ cần đi bộ qua đường biên, sau đó người nhà đến đón. Trước khi vượt biên lầy 
chồng Trung Quốc, họ ít nhiều đều nói được ngôn ngữ thông dụng là tiếng Pạc Và4, và đã 

nhiều lần sang Trung Quốc thăm người thân, tham gia các hoạt động văn hóa - tín ngường, 

đi chợ phiên buôn bán hay làm thuê tại khu vực bièn giới,... Thòng qua nhùng mối quan hệ 

thân tộc hoặc bạn bè, các cặp nam nữ này trước khi cưới đểu nấm rõ về hoàn cảnh gia đình 
của nhau, quyên lựa chọn ừ lại kết hôn hay không thuộc về người phụ nữ.

2. Chính sách về hôn nhân xuyên biên giói và những tác động đến cô dâu Việt Nam

Từ sau khi hai nước Việt Nam - Trung Quôc mờ cửa biên giới, sự phát triên kinh tế 

nhanh chóng cúa Trung Quốc, cơ cảu nhân khâu học thay đối sau vài thập kỳ' thực thi chính 
sách hạn chế dân số, dẫn đến mất cân bằng giới và tinh trạng thiếu lao dộng (chủ yếu Trong 

canh lác nông - lâm nghiệp) khiến số lượng cô dâu người Việt gia lăng nhanh chóng tại các 

tinh biên giới Trung Quốc giáp VỚI Việt Nam. Phần lớn, họ đều lả những người nhập cánh, 

kêt hôn và lưu trú trái phép, không có thị thực lưu trú. hộ tịch, hộ khấu. Dây là hiện tưựng 

được các chính khách và giới học thuật Trung Quốc đặt nhiều moi quan tâm, nhất là những 
tác động tiêu cực cùa việc tăng sổ lượng cô dâu không có giấy tờ trên ba lĩnh vực: (I) Sự ổn 

định xa hội cùa Trung Quốc; (2) An Itíiìii đâii só, và (3) Bán sắc quốc gia của người thực 
hành di cư hôn nhân (La Cương, 2012). Do đó, chính phu Trung Quốc không ngừng chi ra 

(ihừng mối lo ngại đòi với sự gia tăng lượng di chuyển lự dơ cùa cơn người qua đường bièn 
giới trong đó có các cô dâu người Việt, khiến các cuộc HNXBG ở biên giới Trung - Việt trờ 

thành mùi dùi cùa dư luận và truyền thông '. tTỜ Ihành "vấn đề biên giới nồi bật” (Kỳ Hồng 

Giang, 2016). Kê từ những thập niên cuối thế ký XX den nay, khi số lượng HNXBG có xu 

hướng ngày càng gia tăng đã trờ thành một hiện tượng xã hội, chính phu Trung Quốc và

■ Theo báo cáo Tông hợp thường niên năm 2016 cùa chính quyên thôn Xà Rì.
J Theo Bàng thống kè tình trạng có dâu Việt năm 2016 cùa chính quyền thôn Nà Rì.
4 Pạc Và là một phương ngừ phô thông ờ vùng Quàng Đông. Trung Quốc.
’ Theo thống kê cùa Trân Tuyềt (2018), sau khi tòng hợp và thu thập các bài viết trên báo mạng điện lứ, cho 
bĩét từ năm 2008 đèn thăng 10 năm 2016. tỏng cộng có 319 bài háo lién quan đền hòn tihãti xuyên biên giới cúa 
nhưng cô dâu người Việt Xam. Láo. Myanmar lay chong Trung Quốc. Trong đó, riêng các bái báo Viet vẽ hôn 
nhàn cùa những cô dâu Việt Nam là 255 bái (chiêm xáp xi 80%). Chi trong nãm 2013, 5Õ lượng bải vièt liên 
quan dến cô dâu Việt vả hón nhân xuyên hiên giới Việt - Trung lả 94 bài. Từ BỘI dung và tiêu đề các bài báo 
này, cho thấy cỏ đên 75% mang tính phiền diộn. 17% trung tính, và chi có 9% là đánh giá chinh diện. 
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chính quyên khu tự trị tinh Quàng Tây cũng đưa ra các quy định về thù tục đăng ký kổt hôn. 

lưu trú tạm thời, cư túi lâu dài, quy định về quân lý hộ tịch, quốc tịch,...

Căn cứ vào Ọuy định pháp lý trong “Giãi pháp thực thi quán lý đăng kí kết hỏn giữa 

cư dán vùng biên Trung Quốc với các quốc gia láng giềng' (ban hành năm 1995 và đưực bô 
sung năm 2012), nếu như không có giấy chứng nhận hỏn nhân hợp phảp, các cỏ đàu các 

nước láng giềng không được cấp thị thực lưu trá theo diện gia đình, không được nhập hộ 

lịch, không được hướng cãc phúc lợi xã hội và chinh sách cúa chính phu Trung Quốc. Đê có 

được chứng nhận hôn nhân, vác cô dâu này băt buộc phái làm thu tục nhập cảnh hựp pháp, 
xuất trình hộ chiếu, thị thực cư trú, trước khi kết hôn cần có giấy khám sức khôe, giấy chứng 

nhận đang trong tình trạng độc thốn, hộ khẩu do chinh quyền CO’ sờ phía Việt Nam cấp,... 
Tuy nhiên, điều này hoàn toàn phi thực tế, bởi nếu theo Quy dịnh trên thi họ thiểu hầu hết các 

diêu kiện. Theo lời một cán bộ làm việc ở thôn Nà Ri, những cô dâu người Việt cư trú bất hợp 
pháp lâu dải tại địa phương, đa bị cất khẩu ờ Việt Nam nên dế chuẩn bị được đầy đù giấy tờ 

thù tục đăng ký' kết hôn, nhập hộ tịch, họ cần di lại giữa Ilã Nội và Nam Ninh nhiều lẩn, chi 

phí tốn kém. Hơn thế nữa, phân lớn nhưng người kết hôn xuyên hiên giới không bĩôt chừ, tiếng 

phố thông cũng không thạo, chinh quyền nhiều lân có đưa ra những chỉ dẫn cụ the, (thưng 

không có cặp vợ chồng nào thực hiện được, số liệu tại thôn liy Nà Rỉ cho thấy, đãng ký kết 

hôn cũa các trường hợp HNXBG đen thòi điồm dược nghiên cứu vẫn lả con số KHÔNG.

Tùy vào quan hệ chính trị thăng trầm giữa hai nước mà phía Trung Quốc đưa ra nhùng 

điêu chinh nhất định õ cá cấp độ Trung ương và chính quyền khu tự trị. Căng thẳng lại khu 

vực biên giới Việt - Trung (năm ỉ 979) có ânh hưởng rất lớn đốn thái dộ cúa chinh phú Trung 
Quốc trong việc hợp pháp hóa các cuộc HNXBG. Chinh phú Trung Quốc đã cho phép những 

cô dâu quốc tịch Việt Nam đen lấy chồng Ư Trung Quốc từ năm 1979 trở về trước (bao gồm 

cá người Hoa và người dân tộc khác) bất kê họ có nhập cánh và có đăng kí kết hôn hợp pháp 
hay không, đều được xcp váo dạng Kiều bào, họ đã sớm dược chinh phù Trung Ọuóv cho 
đãng kí kết hỏn và thụ hường dầy đủ các chính sách như một công dân Trung Quốc: phát báo 

hiêm y tể, hường trợ cấp người già và trợ cap giống cư dân vùng biên khác'’. Trong mội dãy 
phòng cấp bốn khoáng 25m', lợp bang ngói xi-măng nàm sát tòa nhà 2 tầng của trụ sơ thôn, 

là nơi sinh sống cùa một phụ nừ người Nùng hơn 70 luôí (quê ớ huyện Bình í.ièti. tinh 

Quàng Ninh), lấy chông Trung Quốc tù' đầu những năm 70. bà thuộc diện người gìà neo đơn 

nèn được chính quyên thôn sáp xèp cho VC khu này sông cùng với vài người khác có hoàn 
canh lương tự, hàng tháng được trợ cấp đầy đủ gạo, lien iheo chế độ vả có bảo hiềm y lế. 

Trong thôn, cũng cố một người phụ nữ Nùng khác ơ cùng quê, lấy chồng Trung Quốc từ

*’ Kê từ năm 2011, chính phú khu tự trị còn thực hiện chính sách trợ câp cho ctr dân có hộ khâu thuộc các (I1ŨII 
trong phạm vi cách đường biên giới từ 0 - 3km mỗi tháng 130 Nhân dán tệ/người và đối với người cao tuổi (từ 
60 luòi trừ lên) thi được cấp thêm 92 Nhàn dân tệ/người. 
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năm 1978 dang sinh sông cùng chông trong căn nhả ha gian chia sê vói tôi rằng, hàng tháng, 
nhà nước cho tiên lương cùng đu đê bà ấy mua gạo, dầu ăn vồ muối dùng trong ca tháng, và 
bà hài lòng về điều này,

Trong khi đó, nhưng người phụ nữ Việt đến làm dâu từ sau chiến tranh biên giói có số 

phận và cành ngộ hoàn toàn khác. Những cuộc hôn nhân này chù yếu diễn ra (ừ dầu thập 
niên 90 thé kỷ XX. sau khi Ch) thị số 98 (1992k được thòng qua. bày cửa khẩu đầu tiên đi 

vào hoạt động đã khiên kinh tê cưa khâu phía Trung Quốc phát triển nhanh chỏng, thu hút 
nhiều lao động di cư từ nội địa đền khu vực cưa khâu. Cãc cò dâu người Việt lấy chòng ơ Xã 

Rì trong giai đoạn này một phần nhập cánh qua giấy thông hành cho cư dãn biên giới, phản 

còn lại là nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mớ; vồ sau, họ lưu Irú bất hựp pháp, 
hôn nhân cùa họ đều không đăng ký kết hôn. Vỉ vậy, các phúc lợi như bảo hiềm y tế, nhận 
tiền trợ cấp vùng biên hay các ưu đãi dành cho hộ nghèo.., đều không được hưởng. Họ cùng 

gặp nhiêu khó khăn khác, như không dưực đến bệnh viện khám chừa bệnh; không gian sống 
bị hạn chế trong thôn nên ít có cư hội liếp cận các công việc ờ thành phố đê cái thiện kinh tế 

gia đình; không đu lư cách tham gia các hoạt động chính trị. văn hóa. xà hội cứa cộng đồng, 
dàn dén tàm lý tự ti và gặp phải những hạn chê nhất định vồ khá năng hòa nhập xã hội.

3. Nhùng ứng xử của người dân tại cộng đồng đối vói cô dâu Việt Nam

Trong một thời gian dài, các triều đại phong kiến trung ương Trung Quốc thường thực 

hành chính sách ràng buộc "đì Di trị Di” (17 Yi zhì Yi) ờ vùng dân tộc thiều số. Do đó. 

trước khi nhà nước hiện đại hình thành, hồn nhân trong khu vực này thường nằm dưới sự 
kièm soát cua luật tục truyền thống, mang sắc thái địa phương và luôn trong trạng thái bị 

nhà nước trung ương buông lòng quàn lý (La Liễu Ninh, Long Diệu, 2007). Dây cũng là 
điểu kiộn dê HNXBG giừa hai nước diễn ra tự nhiỗn trong lịch sử. Trong một thống kê cùa 

Long Vinh Hành (1994, tr. 17), tại các thôn bàn được kháo sát ơ tinh Quáng Tây giáp biên 
giới Việt Nam, cho thấy có hơn một nửa số gia đình đều có quan hệ HNXBG trong bổn dời 

trớ lại. Việc thực hành hòn nhân cùng với các hoạt động xuyên biên giới khác như quan hệ 
thân tộc. trao đôi kinh lè - văn hóa, thương mại xuyên biên giới thê hiện tính năng động và 

các môi quan hệ chăng chéo của khôi cư dàn vùng biên trong không gian địa văn hóa - lịch 

sử tại đây.

Cư dân vùng biên luôn năng dộng, cói mờ. Sự kết nối, giao lưu vả tương tác xuyên 

biên giới cùa các nhóm cư dân ờ dây diễn ra thường xuyên nèn việc tiếp xúc hay nhìn thấy 
những "người khác”/“bọn bọ” xuất hiện giữa “chúng ta” là tương đối phồ biến. Khu vực 

biên giới Tầy Nam (Quàng Tây, Vân Nam') với các nước láng giềng liền kề ờ Dông Nam Á 
(bao gôm Việt Nam, Lào, Myanmar) sớ hữu hệ sinh thái tương đồng, cùng nhùng quan niệm

blips: vanbanphapluai.ca. chi-thi-9H.c;.mo-cii3-khau-tren-tuvcn-h:en-gioi-\ iet-nam-truna-cuoc (liny cập 
ngày 9 4 2020) 
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giá TỘ, phương thức sinh hoạt chung cũng như mạng lưới buôn bán lâu đòi dựa trên cơ sờ 
cùa quan hệ đồng tộc. thân tộc, quan hệ ton giáo và hòn nhàn. Xét vê bối cánh hình thành 

cùa những cuộc di dân có tính chất hớn nhân nong quá khử có thô thấy, việc thực hành hôn 
nhân thóng qua luật tục truyền thống chứ không phài luật pháp (E. Barabaniseva, 2015). Đối 

với những cô dâu người Việt, với thân phận nhập cư phi pháp cùa mình, đè có thể bám trụ lại 

nơi này, thái độ chấp nhận, sự cảm thông và bao dung cùa cộng đong có ành hường rất lớn, 

giúp các cô dâu này có thê sinh sổng lâu dài tại thôn. Tuy không dược pháp luật thừa nhận, 

nhưng các gia đình HNXBG vê cư bãn vần thực hiện đầy đù các chức năng của một gia đình 
(chức năng duy tù nòi giống, chức nàng kinh tế, chức nũng giáo dục...) và các cô dâu người 

Việt vẫn được gia đình nhà chông và ngưòi dân địa phương châp nhận như những thành viên 
của cộng đông. Sau khi đến Trung Quốc một thời gian, thông qua các mối quan hộ bạn bè, 

các cô dâu nảy được người trong cộng đồng gán ghép hoặc giới thiệu cho quen biết chồng 
cúa mình. Dẻ đôi bén đến được với nhau, người mai mói thường chi ra những điềm tốt cứa 

đối phương, cô dàu người Việt được mô tà là ưa nhìn, hiên lành và chăm chi. Mặc dù lúc lây 

nhau, họ không tỏ chức ãn uống linh dinh (đê tránh sự soi xét cua chinh quycn), không cô 
người rứià cô dâu tham dự, nhưng hai vự chồng vần Ihẳp hương lên bàn thở lổ tiên nhà 

chồng, làm cơm mời một sổ anh em trong gia đình đến ăn uống vả làm chứng. Sau khi lây 

nhau, bố mẹ chồng cũng hỗ trợ về kinh tể, phân đất ruộng, đất rừng một cách công băng như 

những người anh em khác trong nhà, đê các gia đình này có điều kiện làm ăn, cài thiện sinh 

kế. Khi so sánh với những gia đình khác, các cặp vợ chồng HNXBG cũng được đánh giá với 

thái độ lích cực, bơi cuộc sông hớn nhân của họ hòa thuận và vợ chông biét hô trợ nhau làm 
ăn, gây dựng kinh lể, hiếu thuận với bố mẹ chồng.

Tuy vẫn còn một số định kiên, nhưng về cơ bân cộng đồng đêu cám thông với cánh 

ngộ cùa những người phụ nừ này và chap nhận những cập gia đình HNXBG. Lý do đưa ra 
ràng, hụ chi lảm theo tập quán lừ nhiều dời dẻ lại, nội hôn trong vùng và két hôn với người 
dồng lộc ở bèn kia biên giời là sự việc bình thường. Hơn nừa, việc lấy vợ sinh con, xây dựng 

gia dinh và duy tri hương hỏa là trách nhiệm cúa một nam giới người Choang, nêu không cớ 
những người phụ nừ này thì một số đàn ông nghèo trong thôn sô khó/thậm chí là không thê 

tìm được bạn đời. Năm người được phòng vấn, đại diện cứa 5 dòng họ trong thôn đều cho 

rang, irons gia đình, gia tộc hoặc người quen đểu có con dâu/cháu dâu người Việt, điêu đó là 
chuyện bình thường và chấp nhận được. Một số người cùng cho rằng không có cám giác xa 

lạ đối với những người phụ nữ này. Họ nhận thấy khoang cách địa lý gân gùi, chi cách một 

con suối hay một sườn đồi là đến thôn bân người Nũng. Dao cùa Việt Nam, giừa người dàn 

hai bên không có sự khác biệt ve diện mạo, vi là đồng tộc nên phong rục tập quán cùng 
rương tự nhau, nhiều người còn trùng tên họ với những cỏ dâu người Việt lấy chồng ớ đây. 

Trong cuộc sống hàng ngày, giừa cô dâu người Việt và cộng đòng sơ tại cũng xây dụng 
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nhiêu mồi giao lưu, lương tác. Một sô gia đình chưa tìm được vợ cho con, cũng đển nhờ 

những cô dâu người Việt có uy tín nhất định trong thôn, dế thông qua những mối quan hệ 

vói nhà ngoại, giúp họ lựa tìm bạn đời phù bợp cho con minh, lừ đó tạo ra nhừng mối thân 

tình mới giữa hai ben.

Bên cạnh đó. người trong cộng đổng cũng Lạo ra các cơ hội khác nhau cho cô dâu 

người Việt khăng định minh. Nà Rì có diện tích rừng trồng lớn (khoảng 3,5 vạn mầu) chú 

ycu trông thảo quả, què, hôi,... Việc phát triển kinh te lâm nghiệp, trồng chăm sóc và thu 

hoạch các sản phâm từ việc trồng rừng đều có sự dóng góp còng sức không nhỏ cùa những 

cô dâu Việt. Khoáng hơn 10 năm trờ về trước, thời kỳ kinh tế trong vùng vẫn chủ yếu dựa 

vào trông rừng, đê động viên nhau làm ân, người địa phương cùng vởi gia đình cô dâu Việt 
thường tập hợp thành nhóm gồm 3-5 gia đình thực hiện đói còng, làm mướn củng lao động, 
trao đôi kinh nghiệm sân xuất, Những năm gần đây, nhận thấy lãm rừng vất vá, thu nhập bấp 

bênh và thâp horn so với làm việc khác nên nhiều hộ gia đinh người Choang đã bò trồng rừng 

hoặc cho các gia đỉnh HNXBG mưụn đất, thuê đất. Thu nhập cùa các cô dâu Việt hiện vẫn 

găn chặt với việc canh tác nòng nghiệp và trồng rừng tại địa phương, do không có giấy tờ tùy 
thân nên họ khó cỏ thể di chuyền đến nơi khác đế tìm kiếm các cóng việc nhàn nhã và thu 

nhạp cao hơn. Vài năm trờ lại đây, nhu câu lao dộng cùa các khu công nghiệp miền duvcn 
hái dã tạo ra làn sóng di cư đển các thành phố lớn của lao động trong vùng, con cái của các 

có dâu này khi đến tuối lao động cũng cùng anh em hạn bè trong thôn tham gia vào dòng 

chây lao động đó. 'lại thời diem nghiên cửu. 12 cô dâu người Việt đà có nhà xây hai tầne, 
rộng rãi, khang trang, với dày dũ tiện nghi. Bốn gia đinh cua cô dâu người Việt khác trong 

thon đang xây nhà, liên làm nhả một phàn nhò do họ tích lũy trong nhiều năm trồnc rửng, 

còn lại phân lớn là do những người con cùa họ đi làm thuè ở Quàng Đông, Đông Quán gửi 
vẽ. Có thè thây, diện mạo kinh té - xà hội khu vực biền giới Trung Quốc có dóng ưóp thầm 
lặng cua những người phụ nừ Việt vả con cái cùa họ. Dù hôn nhàn không giã thú và bị coi là 

cư trú bâl họp pháp nhưng họ chính là những người góp phần cai tạo và xây dựng vùng biên 
viên này.

4. Ung xử của chính quyền địa phương dổi với cô dâu người Việt Nam

ơ câp độ địa phương, sự hiện diện cùa những cò dâu không có giấy tờ và cư tri) bấl 

hợp pháp là một chù đê nhạy cảm đôi với chính quyên. Bên cạnh việc thừa nhận hiện tượng 
này đang diễn ra thì những diễn ngôn của quan chức Trấn Đồng Trung đều có ngụ ỷ rằng 
vân dề quản lý các cô dâu người Việt Nam không dỗ thực hiện, mặc dù đã có các chính sách 
lìr nhà nước rương đối cụ thê. Quan chức dịa phương là những người chịu trách nhiệm thực 

thi các chinh sách lừ bèn trên đưa xuống, đồng thời là một (hành viên cùa cộng đồng, chịu 

ánh hướng từ lôi lư duy cùng như cơ tàng văn hóa ban địa, bị áp lực lừ hai phía theo kiều 
"trên đe dưới búa" đà khiên hụ ờ vào thế tiến thoái lường nan. Hiện nay, chính phủ khu tự trị 



Tạp chí Dân tộc học sổ5 2020 47

Quãng Tây định kỳ hai năm một lần. giao cho bộ phận quản lý xuất nhập cảnh của công an 

xuồng làm việc với trấn Đồng Trung, lập danh sách những trường hợp cô dâu người Việt 

Nam cư trú bất hợp pháp trên địa bàn. Chính quyền trấn theo danh sách mời họ đến chụp 

ành, lấy dâu vân tay và các thông tin cá nhân như họ tên, tuồi, quê quán, nghề nghiệp, thời 

gian và địa đièm lưu trú tại Trung Ọuóc đê quàn lý.

Việc nhập khâu và đăng ký đi học cho con cái cùa nhùng cô dâu người Việt này cùng 
nhận được sự “chiếu co'’ rất lờn từ chinh quyền địa phương. Với những đứa trẻ theo mẹ từ 

Việt Nam sang, không có giấy khai sinh, không có thông tin bố đe, nhưng thông qua “quan 

hệ”, sự “nhờ cậy” với người làm trong chính quyền thôn, những đứa trẻ này được nhập vào 

hộ khấu gia đình người bố dượng, đù diều kiện đi học và sau này trờ thành công dân Trung 

Quốc. Việc “chạy hộ khấu” như vậy vảo giai đoạn trước năm 2000 khá phổ biến. Khi dược 

hòi, các cô dâu này vần kê rành rọt răng hụ nhờ mối quan hệ nào, cảm ơn ra sao và sau khi 

xong việc họ cùng thường chia sê kinh nghiêm với những gia đình khác có hoàn cảnh tương 
tự. Với những dứa tré được sinh ra tại Trung Quốc, việc làm “giấy chứng sinh” vả nhập hộ 

khâu lại càng thuận tiện. Chúng được sinh ra tại nhà (do bà mụ dịa phương, mẹ chồng, chị 
chồng hoặc người phụ nữ có kinh nghiệm giúp đỡ), nhờ một gia dinh họ hàng (ít con) trong 

thôn nhận làm bố mẹ, đứa trổ nhanh chóng được nhập khẩu vào gia đình đỏ. Điều này chi 

được thực hiện trên giấy tờ, thực tẻ, đứa bé vẫn chung sống cùng bố mẹ ruột của chúng. Tổ 

tnrởng và trưởng thôn đều nắm được tinh hình nhưng “coi như không biết, vì nó cũng không 

ánh hường gi đen mình”.

Những người địa phương làm việc trong chính quyền thôn và tran thường tỏ thái độ 

“măt nhăm măt mớ” đổi với hiện tưựng hôn nhân bât hợp pháp nảy. Người trong chinh 

quyền ít nhiều đểu có các mối quan hệ họ hàng, hôn nhân hay quan hệ bạn bè chẳng chéo với 
những gia đinh có con em kết hôn xuyên hiên giới, về mật pháp lý, những cô dâu người Việt 

dã vi phạm luật nhập cảnh và cư trú cùa nhà nước Trung Quốc, nhưng chính phủ khó có thẻ 
dựa theo luật pháp, thực hiện nhửng biện phốp mạnh tay như nộp phạt, bắt bớ vả cường chế 
đế trục xuất các cô dâu người Việt ra khỏi lãnh thố Trung Quốc, bơi àp lực từ dư luận cho 

chinh quyên sở tại SC rất lớn. Đòng thời, trền phương diện văn hóa, đạo đức... các cặp vợ 

chồng này là một tố hợp gia dinh, các cô dâu người Việt Nam là vợúnẹ cúa nhừng công dân 
Trung Quốc hợp pháp (cà về thân phận chính trị vả bàn sắc quốc gia), giữa họ có sợi dây 
tình câm vã sự gẳn bó sâu sắc của nhùng “người nhà”. Vi thế. chính quyển địa phương mặc 

dù biết rò nhưng khó có thế áp dụng các biện pháp cường chế cứng rắn đối với các trường 

hợp này mà họ thường bỏ qua, im lặng và “coi như không thấy gì" để cho “thuận đạo lý, hợp 

tinh người”.
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Hiện tại. chính phù Trung Quốc chưa đưa ra được những giải pháp đe hợp pháp hóa 

các cuộc HNXBG củng thái độ cùa chính quyền cấp cơ sơ đã thể hiện những thiếu sót và lồ 

hông trong việc quán lý biên giới cùa chính quyền các cáp vã chính phú Trung Quốc. Giữa 

một bên là chính sách, luật pháp cua nhà nước và bèn kia là thực tiền cuộc sống dã dẫn den 

các vân dỏ vẽ “thân phận chinh lộ”,“bán sắc quốc gia’* và “quyền lợi xà hội” của nhừm? cô 
dâu này. về bản sắc quốc gia, họ vẫn tự nhận mình là người Việt Nam, nhưng lại không 

ngừng nói rằng chồng và con cái là người Trung Quốc, họ cần hộ khấu (tức một thân phận 

chinh trị rồ ràng) và muổn được thụ hường các ưu đài. phúc lợi xà hội giống như nhưng 

thành viên khác của cộng đòng.

Kct luận

Nếu như đối với các quốc gia/vùng lãnh thổ khác trong khu vực Đỏng Á, chẳng hạn 

Đài Loan. Hàn Quốc, Nhật Bán, việc vợ/chồng nhập cư tuy dược ỉuậl pháp thùa nhận, nhưng 

trên phương diện xã hội, những người này thường không đạt được quyển còng dân với tư 
cách là thành viên đầy đù cùa xã hội sò tại. mà thường được xem lả “vợ/chồng” nhập cư hay 

“người nước ngoài”, đa phần họ phải đối một với tâm lý sợ hãi và bài trừ từ những cư dân 

bản địa (Lim, 2009). cùng như phai đổi mặt với nhiều loại đinh kiến trong không gian sống 

mới, đó là mối tương quan ve vị the cua quốc gia mà hụ xuất cư, khoáng cách về sự chênh 
lệch cũa giai tầng xã hội và sự bất bình dắng giữa hai giới trong xâ hội phự quyền (Nhan Chu 

Ngâm. 2009). Song, ở vùng biên giới Việt - Trung với đặc thù về không gian địa văn hóa đa 
tộc người mang yếu tô địa phương sâu sẩc, những liên kết chàng chéo giữa các tộc người 

như quan hệ họ hãng, hôn nhàn, quan hệ giao thương buôn bán, cùng sơ hữu giá trị chung từ 
truyên thông như các tín ngưỡng và nghi ỉè cộng đồng. Vê mặt chính trị, các cô dâu người 

Việt ở dày tuy không có dưực thân phận công dàn, nhưng họ vốn là một thành phần thuộc về 
không gian vãn hóa xã hội đó, người dân bân địa dễ dàng thừa nhận họ, chính quyền cơ sờ 
tuy biêl hụ dang vi phạm pháp luật nhưng vẫn cho qua.

Tuy nhiên, dưới sửc ép cùa một loạt lác nhản mang nhiều yếu tố hiỹn đại. truyền 

thông, chính sách, thê chê và luật pháp..., với chức năng cua một nhà nước hiện đại, chính 
phú hai nước Việt - Tnmg với nhiêu biện pháp và còng cụ. không ngừng tăng cưởng quán lý 
biên giới nhằm gia tăng ý thức vồ chú quyên lãnh thồ và bán sắc quốc gia, ranh giới giữa hai 

nước vì thổ được xác lập một cách rô ràng. Sự xác lập này không phải thồ hiện qua sự khác 

biệt vê vãn hóa, tộc người hay tôn giáo mà thông qua thân phận công dân. quốc tịch, luật 
pháp, sự thụ hường chề độ... nham tạo ra sự kết nối, ràng buộc giữa các công dân trong củng 
một quôc gia và gia láng ý chi vè một cộng dong quốc gia dân lộc thống nhất mà mồi cá 

nhân thuộc vè. Hơn nữa, các chinh sách quàn lý và phát men biên giới cua hai nước Việt 
Nam ■ Trung Quốc, gan với đó là một loạt các nghĩa vụ, quyền công dân và phúc lợi xã hội. 
đẫn đền sự chênh lệch về mức sống và ý thức về bán sác quốc gia, khiến đường biên giới 
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ngày càng trứ thành một ranh giới quan trọng giữa người dân hai nước, đật những cô dâu 
người Việt cư trú lỗu dài tại đây trớ thành nhóm thiêu số bị quên lăng, bị gạt ra ben 1c vả chi 

là “ntew# người thừa cùa xà hộĩ\ giống như cách mà các cô dâu này tự ý thức về thân phận 

cùa mình khí họ cám thấy mình không được thừa nhận quyền công dân ờ cả hai quốc gia. 

Việc thực hành HNXBG cua cư dân vùng biên giới Việt - Trung, ớ cùng một thời diêm với 

cùng một hiện tượng, nhưng nó vừa mang ý nghía là giữ gìn bàn săc địa phương và làm theo 
lập quán truyền thống, nhung đồng thời nó cũng có ý nghĩa là vi phạm pháp luật. Sự mâu 

thuần này đang là thách thức không nhở đôi với việc òn định và phát tricn vùng biên của 

chinh phu Trung Quốc nói chung và quàn lý HNXBG nói riêng tại quôc gia này.
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